Báo cáo của Công ty Kiểm toán và Định giá Quốc tế

Nội dung: Một số gợi ý về việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và các giải pháp nâng cao công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học


Kính thưa: 	- Các Đ/c Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt;
Kính thưa:    - Các vị Khách quý
	Kính thưa: 	 - Các Thầy, Cô giáo nhà trường 
    Và các Bạn đồng nghiệp 


Trước nhu cầu đổi mới và hội nhập trong lĩnh vực giáo dục, Việt Nam đã có nhiều cải cách trong lĩnh vực giáo dục nói chung và trong giáo dục đại học nói riêng. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách phát triển giáo dục đại học theo hướng nâng cao chất lượng, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước như: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Trung Ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với một số cơ sở giáo dục đại học công lập. 
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006, về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, bước đầu đã tạo ra những thuận lợi cho các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở giáo dục đại học được giao thêm quyền tự chủ, nâng cao trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch hoạt động, chủ động, linh hoạt trong việc huy động các nguồn vốn đầu tư trong xã hội cho giáo dục. Tuy nhiên, việc giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học vẫn ở mức độ thấp và chưa đáp ứng yêu cầu.
Nội dung căn bản của tự chủ đại học, là các cơ sở giáo dục đại học được giao quyền “Tự quyết và tự chịu trách nhiệm” về những hoạt động của mình. Mục đích chủ yếu của việc giao quyền tự chủ cho hệ thống giáo dục đại học là nhằm hướng đến hoạt động của các Trường ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng tốt những yêu cầu của xã hội. Theo đó, các Trường cần thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ đủ mạnh để phân quyền và phân nhiệm; đảm bảo quá trình ra quyết định và thực hiện trách nhiệm giải trình tốt hơn không chỉ với xã hội, với cán bộ bộ viên chức, với người học mà cả với các cơ quan quản lý Nhà nước.


I. MỘT SỐ GỢI Ý VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
1. Định nghĩa
Theo Ủy Ban thuộc Hội Đồng quốc gia Hoa kỳ về chống gian lận khi lập Báo cáo tài chính (COSO) định nghĩa: Kiểm soát nội bộ là một quá trình bị chi phối bởi nhà quản lý và các nhân viên trong đơn vị, nó được thiết lập để đối phó với các rủi ro và cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu chung của tổ chức. 
Ở định nghĩa trên có các khái niệm cần được làm rõ, đó là:
KSNB là một quá trình. KSNB không phải là từng hoạt động riêng rẽ mà nó là một chuỗi các hoạt động kiểm soát hiện diện ở mọi bộ phận trong đơn vị và được kết hợp với nhau thành một thể thống nhất. Chính quá trình này là phương tiện giúp đơn vị đạt được mục tiêu của mình.
KSNB chịu sự chi phối của con người: KSNB được thiết kế và vận hành bởi con người, từ cấp lãnh đạo cao nhất đến tất cả các nhân viên. Chính họ sẽ định ra mục tiêu, thiết lập cơ chế kiểm soát và vận hành chúng. Tuy vậy, muốn hệ thống KSNB thực sự hữu hiệu thì từng thành viên trong tổ chức phải hiểu được trách nhiệm, quyền hạn của mình và hướng các hoạt động của họ đến mục tiêu chung của tổ chức.
KSNB được thiết lập để đối phó với rủi ro: Việc thực hiện sứ mạng của tổ chức sẽ đối mặt với nhiều rủi ro. KSNB có thể giúp tổ chức nhận diện và đối phó với các rủi ro để tối đa hóa khả năng đạt được mục tiêu.
KSNB cung cấp một sự đảm bảo hợp lý: KSNB chỉ có thể cung cấp sự đảm bảo hợp lý cho các nhà quản lý trong việc đạt được các mục tiêu của đơn vị chứ không thể đảm bảo tuyệt đối. Bởi hệ thống KSNB dù chặt chẽ đến đâu cũng tồn tại những hạn chế tiềm tàng, đó là sự thông đồng của các cá nhân hay sự lạm quyền của nhà quản lý. KSNB có thể ngăn chặn và phát hiện những sai phạm nhưng không thể đảm bảo là chúng không bao giờ xảy ra.  
2. Các mục tiêu của KSNB gồm:
- Mục tiêu hoạt động; 
- Mục tiêu về báo cáo;
- Mục tiêu tuân thủ: 
- Mục tiêu về quản lý nguồn lực: Mục tiêu này là phần chi tiết hóa mục tiêu về hoạt động của đơn vị, nhưng do đặc thù của khu vực công nên Các tổ chức Quốc tế của các tổ chức Kiểm toán tối cao (INTOSAI) muốn nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của việc sử dụng hợp lý nguồn ngân sách, tránh lạm dụng, lãng phí nguồn lực quốc gia.


3. Các bộ phận cấu thành hệ thống KSNB gồm:
 - Môi trường kiểm soát: 
Bao gồm hệ thống chuẩn mực, quy trình; Cơ cấu tổ chức, làm nền tảng cho hệ thống KSNB hoạt động được hiệu quả. Ban lãnh đạo phải tạo điều kiện thuận lợi và thích hợp nhất có thể để hoạt động KSNB diễn ra theo đúng quy định.
- Đánh giá rủi ro: 
Công việc đánh giá rủi ro bao gồm việc: xác định là loại rủi ro tiềm tàng hay rủi ro kiểm soát; Ước lượng khả năng xảy ra và mức độ tác động của từng loại rủi ro; Đối với những sự kiện độc lập thì cần đánh giá rủi ro một cách độc lập, nhưng nếu các rủi ro có mối liên hệ giữa các sự kiện thì cần phải đánh giá một cách tổng hợp các sự kiện đó giúp cho đơn vị phát hiện, ngăn chặn kịp thời những rủi ro có thể xảy ra, giảm thiểu tổn thất hoạt động.
- Hoạt động kiểm soát: 
Bao gồm kiểm soát cấp cao; kiểm soát các hoạt động chức năng; kiểm soát quá trình xử lý thông tin và nghiệp vụ; kiểm soát vật chất; hoạt động phân tích rà soát; phân chia trách nhiệm giữa các bộ phận trong đơn vị nhằm giảm thiểu rủi ro, xử lý kịp thời các rủi ro có thể xảy ra.
- Thông tin và truyền thông: 
Hệ thống thông tin phải đảm bảo cho mọi nhân viên trong đơn vị có thể hiểu và nắm bắt rõ các quy định và chuẩn mực của tổ chức. Thông tin bên trong đơn vị phải được cung cấp, chia sẻ, thu thập một cách liên tục, thường xuyên và phổ biến rộng rãi, qua đó nhân viên có thể tiếp nhận và kịp thời báo cáo hoặc góp ý về những sự việc có liên quan.
- Hoạt động giám sát:  
Việc giám sát có thể thông qua các hoạt động giám sát thường xuyên; các chương trình đánh giá định kỳ; sự phối hợp giữa giám sát thường xuyên và đánh giá định kỳ đồng thời đơn vị cần thiết lập quy trình giám sát để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động.
4. Một số gợi ý trong việc hoàn thiện hệ thống KSNB của các cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo cơ chế tự:
4.1 Đối với Môi trường kiểm soát
- Một là: Đơn vị cần xây dựng được bộ quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp dưới dạng văn bản và phổ biến rộng rãi trong toàn thể giáo viên, cán bộ, công nhân viên tạo nên văn hoá kiểm soát, tương hỗ trong nhà Trường.
- Hai là: Trường cần tuân thủ đúng các văn bản hướng dẫn của Cơ quan chủ quản trong việc chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập sang thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động, tránh sự không thống nhất và tiềm ẩn sai sót trong quá trình thực hiện.
- Ba là: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhà Trường theo hướng tinh gọn, hợp lý, nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu. Xây dựng và ban hành vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, trong đó phải làm rõ chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân nhiệm, phân quyền giữa Đảng ủy, Hội đồng trường và Ban Giám hiệu;
- Bốn là: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường, của Ban Giám hiệu; Ban hành đồng bộ, đầy đủ các quy chế, quy định phục vụ quản trị điều hành; Thiết lập trình tự hệ thống Báo cáo và sự phân chia quyền hạn và trách nhiệm giữa các cấp. 
- Năm là: Ban hành đầy đủ các quy định liên quan đến tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, đề bạt... một cách cụ thể và minh bạch, qua đó tạo động lực cho các cá nhân, bộ phận làm việc hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật. Xây dựng bộ chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs) làm cơ sở cho việc đánh giá cho từng cá nhân, bộ phận một cách khách quan và trung thực.     
- Sáu là: Thiết lập bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ độc lập: Sự độc lập tương đối của từng thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát sẽ đảm bảo yêu cầu về tính độc lập và khách quan cho mỗi nhiệm vụ cụ thể.
- Bảy là: Sự tham gia của Ban lãnh đạo nhà Trường: Ban Lãnh đạo nhà Trường có trách nhiệm thiết kế các thủ tục, các quy trình để giám sát và xem xét tính hiệu quả hệ thống KSNB trong các mặt hoạt động của đơn vị, trong đó bao gồm cả việc đánh giá, xem xét về tính phù hợp của các Báo cáo tài chính trong việc tuân thủ khuôn khổ về lập và trình bày Báo cáo tài chính.
4.2 Đối với công tác đánh giá rủi ro
Thứ nhất: Cần đẩy mạnh công tác nhận diện rủi ro trong các hoạt động của đơn vị, bao gồm:
Các yếu tố bên trong đơn vị:
i) Rủi ro từ việc ban hành không đầy đủ các quy chế, quy định kiểm soát nội bộ.
ii) Rủi ro từ sự thiếu đoàn kết trong nội bộ.
iii) Rủi ro từ sự thông đồng của một số cá nhân.
iv) Rủi ro do thiếu hụt nhân sự và hạn chế năng lực của một số CBVC – GV.
v) Rủi ro từ chế độ chính sách nhân sự, khen thưởng, phúc lợi.
vi) Rủi ro từ công tác quản lý kế toán - tài chính; 
vii) Rủi ro trong công tác quản lý thu, chi từ các nguồn; 
viii) Rủi ro trong công tác mua sắm, đầu tư tài sản của đơn vị.

Các yếu tố bên ngoài đơn vị
i) Rủi ro từ việc thay đổi cơ chế chính sách của Nhà nước, của ngành và của địa phương nơi đơn vị hoạt động.
ii) Rủi ro thay đổi từ thị hiếu của người học, chiến lược quảng bá giới thiệu về ngành nghề mà nhà trường đang đào tạo không hiệu quả.
iii) Rủi ro do tác động của tiến trình chuyển đổi số.
iv) Rủi ro do tác động của thiên tai và dịch bệnh.
Thứ Hai: Trường cần xây dựng quy tắc tham gia với sự phân biệt rõ giữa trách nhiệm của nhà Trường, quyền và nghĩa vụ của CBVC-GV; Xây dựng các tiêu chí chất lượng để đánh giá mức độ hoàn thành của các phòng, ban/khoa, trung tâm cũng như của CBVC-GV trong toàn trường.
Thứ Ba: Thiết kế và triển khai hệ thống thông tin toàn diện để giám sát các hoạt động của nhà Trường.
Thứ tư: Xây dựng bộ phận chuyên trách về dự báo và xử lý rủi ro của đơn vị do công tác nhận diện rủi ro của nhiều trường hiện chủ yếu là so sánh kết quả thực hiện của năm thực hiện so với năm trước.
Thứ năm: Xây dựng quy trình, phương pháp đánh giá và phân tích rủi ro theo chuẩn quốc tế, đảm bảo đối phó với rủi ro đạt hiệu quả, chủ động phòng ngừa thay vì khắc phục hậu quả.
Thứ sáu: Trường cần thường xuyên tổ chức những buổi nói chuyện với các chuyên gia, các nhà quản lý lĩnh vực có liên quan, để có thể đánh giá được rủi ro mà nhà trường có thể gặp phải và những tác động của nó.
Thứ bảy: Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo với các doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng cũng như xu thế nghề nghiệp, nhận dạng rủi ro trong công tác mở ngành và tuyển sinh.
Thứ tám: Tăng cường công tác tập huấn cho CBVC – GV trong việc xây dựng mục tiêu công việc và các tiêu chí đánh giá hoàn thành mục tiêu. 
Thứ chín: Tăng cường sự hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức ngoài nhà trường; Tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm của các trường trong khu vực và quốc tế để học hỏi kinh nghiệm trong việc giải quyết các rủi ro phát sinh.
4.3 Đối với hoạt động kiểm soát
- Trường cần thường xuyên rà soát các thủ tục kiểm soát của đơn vị, đảm bảo các phòng, ban/khoa, trung tâm thực hiện thống nhất, hạn chế những sai sót, gian lận do hiểu nhầm hoặc hiểu không đầy đủ tinh thần văn bản. Các thủ tục kiểm soát phải được thiết kế trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc phân công, phân nhiệm; nguyên tắc bất kiêm nhiệm, nguyên tắc ủy quyền và phê chuẩn, đảm bảo kiểm soát toàn bộ các nghiệp vụ chủ yếu phát sinh.
- Cần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của hệ thống KSNB để phát huy hết tác dụng của các thành phần trong hệ thống, tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa các yếu tố, làm tăng hiệu quả kiểm soát. 
- Trường nên quan tâm, xem xét việc nâng cấp phần mềm kiểm soát, phần mềm quản lý để đáp ứng được yêu cầu kiểm soát và theo yêu cầu của công việc.
- Công tác kiểm kê tài sản cần bổ sung thêm tiêu chí về hiện trạng bên cạnh việc chỉ kiểm kê về số lượng của các bộ phận sử dụng để bảo hành và bảo dưỡng kịp thời.
- Đối với các thủ tục và biểu mẫu về thanh toán: Trường cần công bố rộng rãi và đầy đủ trên mạng nội bộ.
- Trường nên có quy định luân chuyển cán bộ ở những vị trí nhạy cảm theo phương thức luân chuyển 2 năm một lần.
- Quản lý chương trình, đề cương, bài giảng, kế hoạch giảng dạy một cách chặt chẽ. Tăng cường công tác dự giờ đột xuất để đánh giá đúng thực trạng chất lượng giảng dạy. 
- Đảm bảo việc kiểm tra chéo giữa các phòng, ban/khoa, trung tâm trong đó việc kiểm tra độc lập phải được tiến hành thường xuyên và liên tục.
- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản thu, tránh tình trạng tự ý thu những khoản thu không có trong quy định, cũng như không có thông báo của nhà trường.
4.4 Đối với hệ thống thông tin
Thứ nhất: Phải đảm bảo hệ thống thông tin kế toán của đơn vị luôn được vận hành một cách đồng bộ và hiệu quả gồm:
 + Trường cần xây dựng hệ thống mẫu biểu, chứng từ phù hợp để giúp cho các bộ phận vận dụng dễ dàng, thống nhất. Định kỳ tổ chức tập huấn nghiệp vụ để hướng dẫn về thủ tục, phương pháp kiểm tra, xem xét các yếu tố của chứng từ. 
+ Các tài khoản cấp 2, cấp 3 cần được mở theo dõi chi tiết theo từng đối tượng và theo yêu cầu quản lý. Hệ thống sổ sách kế toán phải được thiết lập đồng bộ, hoàn chỉnh, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
+ Hệ thống Báo cáo tài chính phải được lập theo đúng quy định của chế độ, bên cạnh đó, các Báo cáo này còn phải giúp Lãnh đạo nhà Trường nắm được tình hình thu, chi, quyết toán kinh phí, tình hình xử lý các khoản phải thu, phải trả, tiến độ thanh toán, tạm ứng, giúp cho cơ quan quản lý cấp trên đối chiếu dễ dàng số liệu.
	Thứ hai: Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, cổng thông tin điện tử, xây dựng quy chế thông tin truyền thông trong và ngoài trường.
Thứ ba: Xây dựng và nâng cấp phần mềm giám sát và quản lý giáo dục.
Thứ tư: Thường xuyên cập nhật, nâng cấp, thiết kế khoa học trang thông tin điện tử của nhà Trường để mọi đối tượng có thể tiếp cận được thông tin của nhà Trường nhanh chóng, dễ dàng.
4.5 Đối với hoạt động giám sát
- Phát huy thật tốt vai trò của tổ chức Đảng trong việc triển khai thực hiện các chương trình, công tác kiểm tra, giám sát hằng năm phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của Trường và theo quy định của Điều lệ Đảng; phân công công tác nhân sự theo dõi từng lĩnh vực và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có chất lượng, hiệu quả, đúng quy trình, tiến độ đề ra.
	- Trong điều kiện đẩy mạnh phân cấp quản lý và thực hiện cơ chế tự chủ thì công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra phải được tăng cường, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch các hoạt động theo quy định của pháp luật.
	-  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ; thực hiện theo đúng các quy định về giáo trình, bài giảng và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng đào tạo ở tất cả loại hình đào tạo, các trình độ đào tạo của trường.
	- Giám sát việc thực hiện nề nếp dạy và học của giảng viên, sinh viên của trường. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện những hành vi tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục.
- Giám sát kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động đào tạo: Cơ sở vật chất, trang thiết bị - dụng cụ, vật tư…vv.
	- Định kỳ hang năm, Trường cần tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành công việc của toàn thể CBVC – GV. Ngoài công tác kiểm tra định kỳ cần thực hiện các cuộc kiểm tra đột xuất để việc giám sát mang lại hiệu quả cao, thông tin trung thực. Ngoài ra, nhà trường cần quy định chế tài kỷ luật và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

II. GẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
1. Thực trạng quản lý tài chính tại các trường đại học công lập trong điều kiện thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 
Quản lý tài chính đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện tự chủ tài chính. Đây là vấn đề then chốt nhằm đảm bảo quá trình tự chủ và tự chịu trách nhiệm được thực hiện đầy đủ, khách quan, công bằng và minh bạch.
Nguồn thu sự nghiệp của nhiều trường phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu học phí, lệ phí: Tại các trường tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư, nguồn thu từ học phí, lệ phí chiếm khoảng trên 85%; Tại các trường tự chủ một phần chi thường xuyên, nguồn thu học phí, lệ phí cũng chiếm từ khoảng 65% đến 70% nguồn thu sự nghiệp. Trong khi đó, các nguồn thu sự nghiệp khác như: nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ là một trong những hoạt động chính, quan trọng của các trường đại học nhưng lại chiếm tỷ trọng nhỏ, nguồn thu từ tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân còn rất hạn chế đối với nhiều trường.
Cơ cấu các khoản chi của phần lớn các trường chưa hợp lý, chi thanh toán cá nhân của nhiều trường chiếm tỷ trọng lớn, nhưng thu nhập bình quân của người lao động tại các trường tự chủ một phần chi thường xuyên vẫn còn thấp, chủ yếu là tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ. Mặt khác, do hạn hẹp nguồn tài chính, nên việc đầu tư cơ sở vật chất còn thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng không cao.
Việc trích lập quỹ của một số trường còn chưa phù hợp, đôi khi hạch toán sai hoặc sử dụng quỹ không đúng mục đích. Chi trả thu nhập tăng thêm mang tính bình quân chủ nghĩa, chưa căn cứ vào kết quả xếp loại công chức, viên chức, người lao động hàng năm, chưa đảm bảo được nguyên tắc người làm việc có hiệu suất, đóng góp nhiều cho tăng thu, tiết kiệm chi được trả nhiều hơn.
Cơ chế phân bổ NSNN còn mang tính bình quân, chủ yếu dựa trên yếu tố đầu vào mà chưa gắn với chất lượng, thương hiệu của từng trường. Việc xã hội hóa và liên doanh, liên kết chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, nhiều văn bản pháp lý chưa thay đổi kịp thời để hỗ trợ các trường thực hiện tự chủ.
Một số trường ở địa phương do điều kiện kinh tế xã hội phát triển chưa cao nên việc huy động nguồn tài chính ngoài ngân sách gặp nhiều khó khăn, nguồn tài chính có quy mô nhỏ và phụ thuộc rất lớn vào ngân sách cấp.
Nền tảng đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm quản lý tài chính trong điều kiện thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của nhiều trường còn hạn chế, công cụ quan trọng trong quản lý tài chính là kế toán, kiểm soát nội bộ vẫn chưa hoàn thiện. Việc tổ chức giám sát, kiểm tra ở hầu hết các trường chủ yếu tập trung vào công tác kế toán tài chính mà chưa quan tâm nhiều đến công tác kế toán quản trị để hỗ trợ nhu cầu thông tin, lập kế hoạch và ra quyết định tài chính.
2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn thu, mức thu
Một là: Trường cần xây dựng khung học phí đa dạng và linh hoạt gắn với kết quả kiểm định chất lượng, xếp hạng trường đại học. 
Hai là: Chính sách hỗ trợ tài chính sinh viên cần được thiết kế phù hợp nhằm bảo đảm mức vay hoặc hỗ trợ tài chính cho sinh viên đủ trang trải học phí, chi phí sinh hoạt học tập.
Ba là: Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học để nâng cao uy tín và thương hiệu của Trường để tăng nguồn thu sự nghiệp.
Bốn là: Trường cần chủ động tham gia vào quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học; tích cực tìm kiếm, thu hút nguồn lực tài chính từ các dự án, nguồn vốn viện trợ nước ngoài cho đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường huy động nguồn tài chính từ đơn vị, tổ chức, cá nhân
Năm là: Trong khi Nhà nước chưa ban hành hướng dẫn thực hiện liên doanh, liên kết, quản lý, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tài sản,  Trường cần xây dựng phương án phù hợp nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các tài sản phù hợp theo các quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018.

3. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng nguồn tài chính
Một là: Sắp xếp tổ chức lại bộ máy, nhân sự và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ tiền lương, tiền công. Tiết kiệm các khoản chi hành chính, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học.
Hai là: Tăng cường phân cấp quản lý tài chính cho các bộ phận/đơn vị trực thuộc, thực hiện cơ chế khoán chi thường xuyên (chi thanh toán cá nhân, chi nghiệp vụ chuyên môn,...) để các bộ phận/đơn vị chủ động thực hiện nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính.
4. Giải pháp hoàn thiện nâng cao công tác quản lý kết quả tài chính và các quỹ trong năm
Một là: Xây dựng, bổ xung và cụ thể hóa quy định về trích lập, sử dụng quỹ theo quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018.
 Hai là: Đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá công chức, viên chức và người lao động, xây dựng và hoàn thiện tiêu chí đánh giá theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm để làm căn cứ chi trả tiền lương, tiền công; áp dụng cơ chế lương đặc thù để thu hút các giảng viên, chuyên gia giỏi.
5. Giải pháp hoàn thiện công cụ quản lý tài chính
Một là: Hoàn thiện quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, sao cho phù hợp với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ.
Hai là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thu - chi tài chính; xây dựng hệ thống kế toán bao gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị.
Ba là: Nâng cao trách nhiệm giải trình của nhà trường đối với sinh viên, phụ huynh, cán bộ viên chức giáo viên và cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó bao gồm: việc đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính. Nhà Trường cần xây dựng cơ sở dữ liệu hoạt động công khai, minh bạch cho phép các bên liên quan có thể tiếp cận và đánh giá.
Bốn là: Nâng cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường thông qua một số giải pháp sau: 
+ Hội đồng trường thực hiện tốt chức năng quản trị đại học, giám sát điều hành, quản lý các hoạt động của Ban Giám hiệu; 
+ Xây dựng bộ phận giúp việc độc lập cho Hội đồng trường hoặc sử dụng tư vấn độc lập cho Hội đồng trường; 
+ Ban hành văn bản cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ và quy chế giám sát hoạt động của Hội đồng trường.
6. Một số giải pháp cụ thể trong công tác quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học trong điều kiện thực hiện cơ chế tự chủ tài chính
Thứ nhất: Đối với nội dung tự chủ về tài chính
Quan tâm đến công tác hạch toán và ghi nhận học phí do việc học phí được tính theo tháng và số tháng của năm học gồm 02 học kỳ kéo dài qua 02 năm tài chính, trong khi việc hạch toán, quyết toán các khoản thu, chi phải theo niên độ tài chính nên thường có nhầm lẫn, sai sót về mức thu, số đã thu trong năm.
Đối với các khoản thu vượt, thu ngoài quy định cần ban hành các quy chế, quy định phù hợp tránh lạm thu, thu vượt, thu sai.
Đối với các đơn vị thực hiện tự chủ 100% về tài chính, cần ban hành văn bản hướng dẫn tự chủ về các nội dung chi nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, tự chủ về chế độ làm việc của giáo viên, về giờ chuẩn và nghĩa vụ giảng dạy của giảng viên tránh sai sót thanh toán vượt giờ giảng, vi phạm quy định của Bộ luật Lao động.
Việc quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở: Việc thực hiện liên doanh liên kết, góp vốn liên doanh, trong khi hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, các trường nên kiến nghị Cơ quan chủ quản ban hành các hướng dẫn tạm thời để tránh nguy cơ mất đất, mất tài sản, sử dụng đất, tài sản đầu tư ngoài ngành không phù hợp với mục tiêu phát triển giáo dục đại học khi tham gia liên doanh liên kết.
Đối với đơn vị sử dụng nhiều nguồn, nhiều nội dung chi; cần tuân thủ đầy đủ các qui định của Nhà nước trong việc phê duyệt chủ trương, phân bổ vốn đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, mua sắm, sửa chữa TSCĐ và các tài sản khác thuộc đơn vị.  
 Thứ hai: Đối với nội dung tự chủ về thực hiện nhiệm vụ 
Trường cần Ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ (phần do đơn vị tự xác định) phù hợp với quy định hiện hành.
Trong trường hợp mở ngành, chuyên ngành chưa đảm bảo điều kiện mở ngành theo quy định, các trường nên xây dựng đề án và lộ trình thực hiện để tránh sai sót trong triển khai thực hiện. 
Trường cần tuân thủ nghiêm theo các quy định trong việc liên kết đào tạo trong trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện liên kết, các chương trình đào tạo chưa được kiểm định, chương trình liên kết đào tạo hết hạn chưa có hồ sơ xin gia hạn.
Thứ ba:  Đối với việc hạch toán kế toán
Về ghi nhận nguồn vốn: Phải tuân thủ bù trừ giữa thu và chi, số chênh lệch mới được ghi tăng nguồn vốn.
Về ghi nhận giá trị hàng tồn kho: Giá trị hàng tồn phải được ghi nhận vào chi phí trong kỳ tuân thủ theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu được ghi nhận.
Về xây dựng cơ bản dở dang: Tuân thủ nguyên tắc chi phí được công nhận là chi phí trong kỳ phù hợp với khối lượng công việc hoàn thành.
Về tài sản cố định (TSCĐ): Việc hạch toán khấu hao TSCĐ hàng năm tính vào chi phí trong kỳ phải được tuân thủ.
Về xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái: Việc xử lý chênh lệch tỷ giá được ghi nhận là khoản thu hoặc chi phí trong kỳ phát sinh.
Trong việc sử dụng Tài khoản 154 để tập hợp các khoản chi phí trực tiếp liên quan đến quá trình đào tạo sinh viên (chi tiền lương, phụ cấp cho giảng viên, chi mua sắm vật tư thực tập…) và kết chuyển sang Tài khoản 632 - “Giá vốn hàng bán” khi dịch vụ được xác định “đã tiêu thụ” theo hướng dẫn tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC. Bởi sẽ khá khó khăn trong việc xác định là “đã tiêu thụ” đối với dịch vụ giáo dục đào tạo do thời gian cung cấp dịch vụ kéo dài từ 1,5 năm đến 6 năm (bao gồm đào tạo hệ liên thông, văn bằng 2, chính quy dài hạn, không chính quy). Việc thực hiện bút toán kết chuyển từ Tài khoản 154 sang Tài khoản 632 chỉ được thực hiện khi sinh viên tốt nghiệp.
Nhà trường cần chú trọng đến phương án xử lý tình trạng sinh viên nợ học phí, vì nếu sinh viên bỏ học là trường mất đi nguồn thu. Chế độ kế toán hiện hành không quy định về việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với số học phí chưa thu được như quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp đang được các trường đại học ngoài công lập áp dụng, vì vậy không có cơ sở để ghi nhận khoản nợ học phí được tính vào chi phí của đơn vị và phản ánh trên sổ kế toán.
Đối với khoản thu, chi từ dịch vụ đào tạo theo chức năng nhiệm vụ được giao và khoản thu, chi từ hoạt động SXKD, dịch vụ, hoạt động khác được hạch toán chung vào Tài khoản 531 - “Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ” và Tài khoản 642 - “Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ” làm phức tạp hóa quá trình theo dõi doanh thu, chi phí của từng hoạt động, gây khó khăn cho kế toán trong việc xác định chênh lệch thu chi của từng hoạt động nên kế toán cần chú ý và mở các tài khoản chi tiết để theo dõi.
Thứ tư: Đối với việc tự chủ về tài chính
Công tác tổ chức, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí NSNN cấp cho Trường, nguồn thu dịch vụ và các nguồn thu khác của Trường cần lưu ý một số nội dung như:
+ Việc sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và huy động các nguồn vốn khác để đầu tư, mua sắm, sửa chữa nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phải so sánh mức độ đầu tư với mức thu học phí theo lộ trình.
+ Việc thực hiện các chính sách khuyến khích và hỗ trợ học tập đối với sinh viên bao gồm các chính sách chi trả học bổng, khuyến khích học tập và tín dụng đối với sinh viên; mối tương quan giữa mức chi trả học bổng, khuyến khích học tập, hỗ trợ sinh viên phù hợp với mức thu học phí theo lộ trình.
Các chương trình, dự án đầu tư, mua sắm, sửa chữa phải được giám sát, quản lý thường xuyên, liên tục, nhất là các dự án đầu tư, sửa chữa từ nguồn thu, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn vay, như: 
+ Lập dự án tính tổng mức đầu tư, xác định chi phí đầu tư.
+ Công tác phê duyệt chủ trương đầu tư; công tác thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng của Trường theo cơ chế tự chủ. Trong đó đặc biệt chú ý tới việc xác định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, tiến độ bố trí vốn, phương án trả nợ (nếu có) của các dự án được đầu tư.
+ Tập trung đánh giá, kết luận về mức độ cần thiết phải đầu tư, quy mô đầu tư các dự án trên cơ sở so sánh, đối chiếu với kế hoạch đã được phê duyệt.
Đối với hoạt động liên doanh, liên kết bằng tài sản hoặc góp vốn bằng quỹ phát triển sự nghiệp phải được nhà trường thực hiện công khai, minh bạch trong việc định giá tài sản đem góp vốn.
Thứ năm: Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ 
Trường cần ban hành đầy đủ những quy định cụ thể trong xây dựng chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra theo quy định, do việc đánh giá chất lượng đầu ra khó kiểm soát. 
Việc ký kết hợp đồng với giảng viên, nhà khoa học nước ngoài đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật (phù hợp với nhiệm vụ, kế hoạch của đơn vị).
Hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là việc liên kết đào tạo, thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ, hoạt động dịch vụ với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài cần được chú trọng, thường xuyên và định kỳ.
Kết luận:
Công tác quản lý tài chính trong các cơ sở giáo dục đại học theo cơ chế hiện hành vốn dĩ phức tạp, chứa đựng nhiều nội dung, trong xu thế mở rộng tự chủ đại học, việc quản lý tài chính trong các cơ sở giáo dục đại học lại càng phức tạp và chứa đựng nhiều nội dung hơn. 
Khi quyền tự chủ của các các cơ sở giáo dục đại học được mở rộng, Nhà nước sẽ không can thiệp sâu vào các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ kể cả hoạt động tài chính mà chỉ thực hiện chức năng tạo ra khuôn khổ pháp lý cho công tác quản lý tài chính của các trường. 
[bookmark: _GoBack]Căn cứ vào khuôn khổ pháp lý của Nhà nước, các trường phải đưa ra các quyết định phù hợp để quản lý hoạt động tài chính của đơn vị mình và chịu trách nhiệm trước xã hội và nhà nước về những quyết định đó. Chính điểm khác biệt này, đặt ra yêu cầu cần phải hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và nâng cao công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học là cần thiết.
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